 Câu 1   ( Câu hỏi ngắn)

Một người cao 1,4cm đứng trên mặt đất, cách bức tường 3m. Đặt một nguồn sáng điểm cách bức tường 4m. Tính độ dài bóng của người đó ở trên tường.

a)Nguồn sáng đặt sát đất.

b) Nguồn sáng đặt cách mặt đất 40cm

Đáp án: 

a) AB là bóng của người đó trên tường.
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Ta có ΔSCD 
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b) AB là bóng của người đó trên tường.

[image: image5.wmf]
Từ S , dựng đường vuông góc với tường ta được : SE = HD =KB = 0,4m.

Có ΔSHC 
[image: image6.wmf]:
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 Câu 2   ( Câu hỏi ngắn)

 Chùm tia sáng Mặt trời chiếu đến gương phẳng đặt nằm ngang. Trên gương có một vật AB mỏng, phẳng cao 20cm.

a)Vẽ bóng của AB trên màn M’

b) Tính chiều cao của bóng.

Đáp án: 

Các tia sáng mặt trời tới gương đi song song với nhau nên các tia phản xạ cũng song song. Do đó AA’CD là hình bình hành.

[image: image9.wmf]
Vì A’ là ảnh của A nên tia sáng đi qua A phản xạ trên gương phải có hướng đi qua A’. Từ đó :

CD = AA’ = 2AB = 40cm.

 Câu 3   ( Câu hỏi ngắn)

 Tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của chất lỏng có n = 
[image: image10.wmf]3

  , cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Tính góc tới i.

Đáp án: 

Theo định luật khúc xạ ánh sáng :

[image: image11.wmf]
sini.n1 = sini.n2                  (1)

Vì IS’  IR nên : i’ + r = 900
Hay I + r = 900
 sinr = cosi                  (2)

Từ (1) và (2)  sini.n1 = cosi.n2  tan i = 
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Vậy góc tới i = 600.

 Câu 4   ( Câu hỏi ngắn)

 Một tia sáng đi qua một tấm thủy tinh dày có chiết suất n2 , đặt trong môi trường trong suốt có chiết suất n1. Chứng minh rằng tia sáng ra khỏi tấm thủy tinh song song với tia tới.

Đáp án: 

Đầu tiên chúng ta áp dụng định luật khúc xạ cho mặt trên :

[image: image14.wmf]
n1sinθ1 = n2sinθ2 
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[image: image16.wmf]1

2

n

n

 sinθ1 (1)

-Cũng áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng cho mặt dưới :

n2sinθ2 = n1sinθ3  sinθ2 = 
[image: image17.wmf]1
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-So sánh (1) và (2) : θ3 = θ1 .

-Như vậy tấm thủy tinh không làm đổi hướng đi của tia sáng. Tuy vậy tia sáng đã bị dịch đi. Kết quả tương tự khi tia sáng truyền qua nhiều lớp môi trường trong suốt khác nhau. Ta có thể cảm nhận thấy điều này khi nhìn hàng chữ qua đáy một cốc thủy tinh.

 Câu 5   ( Câu hỏi ngắn)

 Cho một bán cầu bằng thủy tinh có chiết suất n = 
[image: image18.wmf]3

 được đặt  trong không khí .Vẽ tiếp đường đi của tia sáng trong hai trường hợp bên.

[image: image19.wmf]
Đáp án: 

-Ta cần dựng pháp tuyến để xác định góc tới trong mỗi trường hợp. Pháp tuyến ở đây có phương bán kính qua điểm tới.

[image: image20.wmf]
-Tia thứ nhất : tia tới trùng với pháp tuyến nên sẽ đi thẳng tới O. Do đó góc tới tại O là 300.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng :

Sin30.
[image: image21.wmf]3

 = sinr.1  r = 600.

Vậy tia sáng ló ra khỏi lăng kính với góc khúc xạ bằng 600.

-Tia thứ hai : với cách dựng như tia một, ta có góc tới lần thứ nhất i1= 450.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng : sini1.1 = sinr2.1  r1 = 240.

Xét ΔOBJ : i2 = 180 – 90 – 45 – 24 = 210.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng : sin21.
[image: image22.wmf]3

 = sinr2.1  r = 38,40.

 Câu 6   ( Câu hỏi ngắn)

 Một con cá đang bơi ở độ sâu h so với mặt nước. 

[image: image23.wmf]
Phải đâm như thế nào thì mới trúng được con cá ? Cho rằng phương nhìn là vuông góc với mặt nước.

Đáp án: 

Để có thể xác định được vị trí con cá cần ít nhất có hai tia sáng phát ra từ con cá tới mắt người quan sát. Khi tia sáng đi qua mặt nước sẽ bị khúc xạ. Do coi là nhìn thẳng góc nên tia thứ nhất sẽ đi thẳng. Tia thứ hai sẽ có góc tới i nhỏ , nên góc khúc xạ r cũng nhỏ.

-Vị trí thực của con cá ở A nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy ảnh của nó, nằm ở A’.

-Ta thấy HA’ và HA là hai cạnh vuông góc và có cùng cạnh góc vuông còn lại là HI ; đồng thời lại có góc tương ứng là i và r.

-Ta có sini ≈ tgi =
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Vậy, phải đâm vào phía dưới của con cá sao cho khoảng dưới đó thỏa mãn hệ thức trên thì chũng ta mới có thể đâm trúng con cá. Tuy nhiên, thực tế thì chũng ta nhìn xiên góc nên biểu thức trên không hoàn toàn đúng. Do đó, để đâm trúng thì cần có kinh nghiệm.

 Câu 7   ( Câu hỏi ngắn)

 Một người cao 1,6m đứng cách chân cột đèn 2,4m . Đèn được coi là nguồn sáng điểm và treo cách mặt đất 4m. Tính độ dài bóng người trên mặt đất.

Đáp án: 

1,6m

 Câu 8   ( Câu hỏi ngắn)

 Một nguồn sáng điểm đặt sát đất và cách tường 5m. Một quyển sách cao 30cm. Di chuyển quyển sách từ sát bức tường đến vị trí cách ngọn đèn 1m. Hãy vẽ đồ thị biểu hiện sự thay đổi độ dài bóng của quyển sách trên tường vào khoảng giữa quyển sách và nguồn sáng.

Đáp án: 

[image: image28.wmf]
 Câu 9   ( Câu hỏi ngắn)

 Đĩa sáng tròn có đường kính d = 1cm chiếu sáng đĩa cản quang, đặt đồng trục với đĩa sáng có bán kính R = 5cm, đặt cách nguồn 50cm. Tính kích thước của bóng đen và bóng mờ quan sát được trên màn đặt song song với 2 đĩa, và cách đĩa cản quang 2m.

Đáp án: 

Rđèn = 23cm; Bóng mờ: vành khuyên có Rnhỏ = 24cm và R2 = 27cm.

 Câu 10   ( Câu hỏi ngắn)

 Chùm sáng tới hợp với mặt gương một góc là 500. 

a)Xác định góc phản xạ. Vẽ hình

b) Giữ nguyên phương của tia tới, cho gương quay một góc 100  quanh điểm tới, trong mặt phẳng tới. Hãy xác định góc quay của tia phản xạ.

Đáp án: 

a) i’ = 40o;

b) 20o.

 Câu 11   ( Câu hỏi ngắn)

 Chiếu sáng một gương phẳng dài 1,2m bằng một nguồn sáng điểm đặt trên đường vuông góc với mép gương, cách gương 1m. Xác định kích thước vùng sáng do các tia phản xạ từ gương tạo ra trên bức tường, song song và cách gương 3m.

Đáp án: 

4,8m.

 Câu 12   ( Câu hỏi ngắn)

 Ánh sáng Mặt Trời hợp với mặt đất một góc 300. Phải đặt gương như thế nào để các tia sáng phản xạ từ gương đi vuông góc tới mặt đất.

Đáp án: 

30o, mặt phản xạ hướng lên; hoặc 120o mặt phản xạ hướng xuống.

 Câu 13   ( Câu hỏi ngắn)

 Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao 600 so với chân trời. Tính góc nghiêng của tia sáng mặt trời.

Đáp án: 

48,18o.

 Câu 14   ( Câu hỏi ngắn)

 Một chùm sáng song song chiếu tới mặt phẳng của một bán cầu làm từ thủy tinh có n =
[image: image29.wmf]2

  , với góc tới I = 450. Xác định vị trí điểm M trên bán cầu để tia ló ra song song với tia tới.

Đáp án: 
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, trong đó R là bán bính bán cầu

 Câu 15   ( Câu hỏi ngắn)

 Đĩa gỗ có bán kính R = 5cm nổi trên mặt nước. Tâm đĩa có cắm 1 cây kim thẳng đứng. Dù đặt mắt ở đâu trên mặt thoáng của nước cũng không nhìn thấy được cây kim. Tính chiều dài tối đa của cây kim.

Đáp án: 

Các tia sáng đi từ nước ra không khí là đi từ môi trường chiết quang hơn ra môi trường chiết quang kém nên có thể bị khúc xạ hoặc phản xạ toàn phần. Do không nhìn thấy cây kim có nghĩa là các tia sáng phát ra từ cây kim không thể đi ra khỏi mặt nước.

Điều đó có nghĩa, tất cả những tia sáng tới mặt nước có góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần của nước sẽ bị tấm gỗ chắn lại. Đó là những tia sáng nằm trong góc khối ASB (AB là đường kính tối thiểu của tấm gỗ)
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Từ hình vẽ ta có:
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Với γ0 là góc tới hạn phản xạ toàn phần ,
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 = 4,4cm.

Vậy chiều dài tối đa của cây kim là 4,4cm.

 Câu 16   ( Câu hỏi ngắn)

 Một tấm thủy tinh trong suốt, rất mỏng, tiết diện hình chữ nhật ABCD (AB >> CB). 

[image: image38.wmf]
Mặt đáy tiếp xúc với chất lỏng có n0= 
[image: image39.wmf]2

 . tia tới đơn sắc SI tới mặt AD, cho tia khúc xạ trong thủy tinh  tại K (trên đáy AB).

a)Biết n = 1,5. Tính giá trị lớn nhất của góc tới I để có phản xạ toàn phần tại K.

b) n phải có giá trị như thế nào để tia khúc xạ IK vẫn bị phản xạ toàn phần trên AB với mọi giá trị của góc tới i (0 < i ≤ 900).

Đáp án: 

a) Xảy ra phản xạ toàn phần tức là: 
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Từ 
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b) Xét trường hợp giới hạn: 
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Từ biểu thức: 
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 Câu 17   ( Câu hỏi ngắn)

 Chiếu một chùm sáng laze vào một bể nước. Dưới đáy bể có một gương phẳng. Xác định góc hợp bởi gương và mặt ngang để tia phản xạ từ gương tới mặt nước nhưng  không ra được ngoài không khí.

Đáp án: 

24o.

 Câu 18   ( Câu hỏi ngắn)

 Một tia sáng đi tới mặt phân cách của nước và không khí bị phản xạ toàn phần. Đổ một ít chất lỏng tạo thành lớp mỏng trên bề mặt của nước. Hỏi hiện tượng xảy ra như thế nào ?

Đáp án: 

(1) Nếu chiết suất chất lỏng không đủ lớn thì vẫn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

(2) Tia sáng bị khúc xạ đi vào trong chất lỏng nhưng vẫn bị phản xạ toàn phần khi đến mặt phân cách giữa chất lỏng đó và không khí.

 Câu 19   ( Câu hỏi ngắn)

 Chiếu một chùm sáng song song , vuông góc với mặt phẳng của khối bán cầu có R = 4cm và 

n = 
[image: image45.wmf]2

 .

a) Chứng minh rằng, chùm ló không phải là chùm đồng quy mà tạo ra một vệt sáng có dạng một đoạn thẳng sáng nằm dọc theo đường kính của mặt cầu.

b) Xác định vị trí và chiều dài của đoạn thẳng sáng nói trên.

Đáp án: 

Tia đi qua tâm sẽ đi thẳng gọi là Ox.

Các tia cắt tia Ox tại A.
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Với i là góc tới mặt cầu, r là góc khúc xạ ra không khí.

Vì i thay đổi nên OA thay đổi nên các tia sáng tạo thành một vệt sáng.

5,65 
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 Câu 20   ( Câu hỏi ngắn)

 Chùm tia sáng song song chiếu tới mặt chất lỏng với góc tới i = 400. Chất lỏng có chiết suất 

n = 1,4. Tìm bề rộng d’ của chùm khúc xạ trong chất lỏng.

Đáp án: 
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 Câu 21   ( Câu hỏi ngắn)

 Một khối thủy tinh có mặt cắt là hình chữ nhật. Một chùm sáng hẹp nằm trong mặt cắt đó, tới mặt trên AB của khối thủy tinh với góc tới i. Hãy xác định khoảng giá trị của i để các tia khúc xạ bị phản xạ toàn phần ở mặt bên BC. Biết chiết suất của khối thủy tinh là n = 
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 .

Đáp án: 
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 Câu 22   ( Câu hỏi ngắn)

 Một bản thủy tinh phẳng, 2 mặt song song, chiết suất n = 1,5, dày e = 1cm. Một điểm sáng đặt cách bàn song song d = AH = 20cm. Tính khoảng cách AA’ giữa vật và ảnh trong các trường hợp :

a)Điểm sáng A và bản song song đặt trong không khí.

b) Điểm sáng A và bản song song đặt trong nước.

Đáp án: 

AA’ = 
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a) AA’ = 0,33 cm

b) 0,11 cm

 Câu 23   ( Câu hỏi ngắn)

 Một người nhìn 1 vật ở đáy chậu theo phương thẳng đứng . Đổ nước vào chậu, người này thấy vật gần mình thêm 5cm. Tính chiều cao của lớp nước đổ vảo.

Đáp án: 

20cm

 Câu 24   ( Câu hỏi ngắn)

 Một người có chiều cao 1,6m. Khi người này đứng vào trong một bể nước có độ sâu là 1,2m thì người này cảm thấy mình có chiều cao là bao nhiêu ?

Đáp án: 

1,3m

 Câu 25   ( Câu hỏi ngắn)

 Một chiếc thước thẳng có 100 độ chia. được nhúng thẳng vào một bể nước. Đầu mang vạch 100 chạm vào đáy bể . Một người nhìn thẳng vào nước theo phương vuông góc thấy đồng thời 2 ảnh của thước. Khi đó ảnh của vạch 100 trùng với vạch số 9. Tính chiều sâu của đáy bể.

Đáp án: 

9 + d’ + d = 100 
[image: image55.wmf]Þ

 d = 52cm.

 Câu 26   ( Câu hỏi ngắn)

 Với một chiếc cốc, một cái thước chia độ, một cái cúc áo, một cái vỏ bút bi. Hãy thiết kế một phương án thì nghiệm để đo chiết suất của nước.

Đáp án: 

Đặt cúc áo ở chính giữa cốc. Đặt mắt nhìn qua vỏ bút theo hướng đường chéo của cốc. Đồ dần nước vào cho đến khi thấy đồng xu. Từ đó xác định i và r.

s

 Câu 27   ( Câu hỏi ngắn)

Một tia sáng đến điểm giữa mặt trên một khối lập phương trong suốt, n = 1,5. Tìm góc tới lớn nhất để tia khúc xạ có thể đến được mặt dưới của khối lập phương. Hình vẽ.

[image: image56.wmf]
                                                    

Đáp án: 

imax = 42,10









 Câu 28   ( Câu hỏi ngắn)

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng chất lỏng có n = 
[image: image57.wmf]3

 cho tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Tìm góc tới.

Đáp án: 

Sini.n1 = sinr.n2 và r + i = 90o 
[image: image58.wmf]Þ

 sini = cosi 
[image: image59.wmf]Þ

 i = 60o

 Câu 29   ( Câu hỏi ngắn)

Bản  thủy tinh hình nửa mặt tròn tâm O, bán kính R, chiết suất n = 
[image: image60.wmf]2

. Chiếu tia sáng đến mặt cắt của bản với góc tới 450 như hình vẽ dưới. Vẽ đường đi của tia sáng qua bản khi tia tới tới các điểm: tâm O, trung điểm C của bán kính R.

[image: image61.wmf]
Đáp án: 

+ Tia tới O : i = 45o ; r = 30o. tia khúc xạ trùng bán kính, nó sẽ đi thẳng qua mặt cầu .

+ Tia tới C: i1 = 45o và r1 = 30o . 
[image: image62.wmf]D

OCD : 
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 Câu 30   ( Câu hỏi ngắn)

Bản  thủy tinh hình nửa mặt tròn tâm O, bán kính R, chiết suất n = 
[image: image64.wmf]2

. Chiếu tia sáng đến mặt cắt của bản với góc tới 450. 

[image: image65.wmf]
Điểm tới nằm trong khoảng nào thì có phản xạ toàn phần?

Đáp án: 

Nằm ngoài khoảng OC, OC 
[image: image66.wmf]3
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 Câu 31   ( Câu hỏi ngắn)

Một chậu nước có đáy phẳng tráng bạc. Lớn nước trong chậu cao 10cm, chiết suất 4/3. chiếu một tia sáng nghiêng 450 tới mặt nước. Tính khoảng cách từ điểm tia sáng tới mặt nước đến điểm tia sáng ló ra khỏi mặt nước.

Đáp án: 

r = 32o  
[image: image67.wmf]Þ

 IB = 2.AB = 12,5 cm.

 Câu 32   ( Câu hỏi ngắn)

Một tia sáng đi qua một tấm thủy tinh dày có chiết suất n2. chứng minh rằng tia sáng ra khỏi tấm thủy tinh song song với tia tới.

Đáp án: 

Học sinh tự chứng minh


 Câu 33   ( Câu hỏi ngắn)

Một quả cầu trong suốt, R = 14cm, chiết suất n. Tia tới SA song song và cách đường kính MN đoạn d = 7cm cho tia khúc xạ AN đi qua điểm N, như hình vẽ. 

[image: image68.wmf]
Xác định n. 

Đáp án: 

Từ hình : $i=\widehat{AOM} $
         $\sin i=\sin \widehat{AOM}=\frac{AH}{OA}=0,5\Rightarrow  i=30^0  $
Lại có : $i=(\widehat{AOM}+\widehat{AOM}  )=2r\Rightarrow  r=15^0$
Tại điểm ánh sáng khúc xạ $A : \sin i=n\sin r$
       $\Rightarrow  n=\frac{\sin i}{\sin r} =1,932$
sini = 
[image: image69.wmf]d

OA

     . i = 2r ; sini = nsinr  
[image: image70.wmf]Þ


[image: image71.wmf]n = 1,93.

 Câu 34   ( Câu hỏi ngắn)

Một tấm thủy trong suốt, rất mỏng tiết diện hình chữ nhật ABCD (AB >>CB). Mặt đáy tiếp xúc với chất lỏng có n = 
[image: image72.wmf]2

. Tia tới đơn sắc SI tới mặt AD, cho tia khúc xạ trong thủy tinh tại K (trên đáy AB), như hình vẽ.

[image: image73.wmf]
a. Biết n = 1,5. Tính giá trị lớn nhất của góc tới i để có phản xạ toàn phần tại K.

b. n phải có giá trị như thế nào để tia khúc xạ IK vẫn bị phản xạ toàn phần trên AB với mọi giá trị của góc tới i (0<i
[image: image74.wmf]£

 900)

Đáp án: 

a. imax = 30o . 

b. n = 1,897.

 Câu 35   ( Câu hỏi ngắn)

Một nguồn sáng S được dặt dưới đáy , ở góc một bể cá có một độ sâu h = 0,6m. như hình vẽ. 

[image: image75.wmf]
Thả trên mặt nước một tấm gỗ có chiều dài là d. Xác định giá trị của d để không có tia sáng nào phát ra từ S có thể khúc xạ ra được không khí.

Đáp án: 

d = h.tang
[image: image76.wmf]g

 
[image: image77.wmf]0
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 Câu 36   ( Câu hỏi ngắn)

Một cây gậy cắm thẳng đứng xuống đáy hồ, sâu 1,5m. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước là 0,5m. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc 600. Tính chiều dài bóng của cây gậy in trên mặt nước và trên đáy hồ.

Đáp án: 

1,5 m và 2,78 m.

 Câu 37   ( Câu hỏi ngắn)

Mắt người và cá cùng cách mặt nước 60cm, cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt nước. Chiết nước 4/3. Hỏi người thấy cá cách mình bao xa? Cá thấy người cách mình bao xa?

Đáp án: 


[image: image78.wmf]'
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 Người thấy cá cách mình 1,05 m ; cá thấy người cách mình 1,4 m.

 Câu 38   ( Câu hỏi ngắn)

Nước trong chậu cao 40cm, chiết suất 4/3. Trên nước là lớp dầu cao 30cm, chiết suất 1,5. Mắt đặt trong không khí, cách mặt trên lớp dầu 50cm thấy đáy chậu cách mình bao nhiêu?

Đáp án: 

 100 cm.

 Câu 39   ( Câu hỏi ngắn)

Bản song song thủy tinh chiết suất 1,5 dày 2cm, mặt được tráng bạc. Một điểm sáng A cách mặt trên bản 5cm. Mắt cùng phía với điểm sáng nhìn vào bản song song thấy hai ảnh của A. Giải thích sự tạo thành hai ảnh này. Vẽ hình.

Đáp án: 

Một ảnh là do tia sáng truyền thẳng qua mặt lưỡng chất là thủy tinh và không khí. Một ảnh tạo thành qua sự phản xạ gương, rồi phản xạ trở lại.

 Câu 40   ( Câu hỏi ngắn)

Cho bản thủy tinh n = 1,5, dày 6cm. Tính khoảng cách vật ảnh nếu:

a. Điểm sáng A và bản đặt trong không khí.

b. Cả hai đặt trong nước có chiết suất n’ = 4/3.

Đáp án: 

a. AA’ = e(1 - 
[image: image79.wmf]1

n

) = 2 cm ; 

b. 0,66 cm.

 Câu 41   ( Câu hỏi ngắn)

Một chiếc thước thẳng dài 1m có 100 độ chia, cường độ nhúng thẳng đứng vào một bể nước. Đầu mang vạch số 100 ở trong nước, đầu mang vạch số 0 ở ngoài không khí. Một người nhìn vào thước theo phương gần như vuông góc với mặt nước. Người đó đồng thời thấy hai ảnh của thước: ảnh của phần thước  ở ngoài không khí và ảnh của phần thước nhúng trong nước. Lấy nnước = 4/3.

a. Người quan sát thấy ảnh của vạch 100 trùng với ảnh cảu vạch số 9. Tính chiều dài của phần thước ngập trong nước.

b. Ấn sâu thước cho vạch 100 chạm đáy bể  thì thấy ảnh của vạch 100 nằm phía dưới, cách ảnh của vạch số 0 là 190 chia. Xác định độ sâu của bể nước.

Đáp án: 

a. 9 + d’ + d = 100 
[image: image80.wmf]Þ

 d = 52 cm.
b. (100 – d2) + 19 = d2’  
[image: image81.wmf]Þ

 d2 = 68 cm.

 Câu 42   ( Câu hỏi ngắn)

Nhận xét nào là đúng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

A:  Ánh sáng bị gãy khi đang truyền trong môi trường và gặp vật cản

B:  Ánh sáng bị gãy khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

C:  Ánh sáng bị gãy ở mặt phân cách hai môi trường.

D:  Ánh sáng bị gãy ở mặt phân cách khi truyền qua hai môi trường.

Đáp án đúng: D 

 Câu 43   ( Câu hỏi ngắn)

Mặt phẳng tới trong hiện tượng khúc xạ là

A:  mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường.

B:  mặt phẳng chứa tia tới vuông góc với mặt phân cách hai môi trường.

C:   mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến bất kì.

D:  mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến đi qua điểm tới.

Đáp án đúng: D 

 Câu 44   ( Câu hỏi ngắn)

Góc khúc xạ là

A:  góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới.

B:  góc hợp bởi tia khúc xạ và mặt phân cách môi trường.

C:  góc nhỏ hơn hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến đi qua điểm tới.

D:  góc lớn hơn hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến đi qua điểm tới.

Đáp án đúng: C 

 Câu 45   ( Câu hỏi ngắn)

Với hình vẽ dưới, hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

[image: image82.wmf]
Đường đi của tia nào không đúng trong mọi điều kiện của hai môi trường ?

A:  Tia số 1.



      


B:  Tia số 2.










C:  Tia số 3.










D:  Tia số 4

Đáp án đúng: B 

 Câu 46   ( Câu hỏi ngắn)

Với hình vẽ dưới, hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

[image: image83.wmf]
Đường đi của tia nào luôn đúng trong mọi điều kiện về chiết suất của hai môi trường ?

A:  Tia số 1.

B:  Tia số 2.

C:  Tia số 3.

D:  Tia số 4

Đáp án đúng: A 

 Câu 47   ( Câu hỏi ngắn)

Với hình vẽ dưới, hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

[image: image84.wmf]
Đường đi của tia nào chỉ đúng với điều kiện n2 > n1

A:  Tia số 1.

B:  Tia số 2.

C:  Tia số 3.

D:  Tia số 4

Đáp án đúng: D 

 Câu 48   ( Câu hỏi ngắn)

Phát biểu nào sau đây chưa đúng với định luật khúc xạ ánh sáng.

A:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

B:  Tia khúc xạ và tia tới nằm khác phía nhau so với pháp tuyến đi qua điểm tới.

C:  Với hai môi trường trong suốt thì tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là không đổi.

D:  tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ gọi là chiết xuất tỉ đối của hai môi trường.

Đáp án đúng: C 

 Câu 49   ( Câu hỏi ngắn)

Một tia sáng từ không khí truyền đến tâm O của một bán cầu trong suốt (hình vẽ).

[image: image85.wmf]
Đường truyền tiếp theo của tia sáng đó là :

A:  thẳng qua bán cầu ra ngoài.

B:  Khúc xạ tại điểm O rồi truyền thẳng qua mặt cầu ra ngoài.       
C:  khúc xạ ở điểm O , truyền thẳng đến mặt cầu rồi khúc xạ ra ngoài.

D:   khúc xạ ở điểm O , truyền thẳng đến mặt cầu rồi phản xạ lại.

Đáp án đúng: B 

 Câu 50   ( Câu hỏi ngắn)

Trong trường hợp nào tia khúc xạ đi gần pháp tuyến hơn so với tia tới ?

A:  Môi trường tới chiết quang hơn môi trường khúc xạ.

B:  Môi trường tới kém chiết quang hơn môi trường khúc xạ.

C:  Môi trường tới chiết quang hơn môi trường khúc xạ và góc tới nhỏ.

D:  Môi trường tới kém chiết quang hơn môi trường khúc xạ và góc tới nhỏ.

Đáp án đúng: B 

 Câu 51   ( Câu hỏi ngắn)

Góc tới và góc khúc xạ của một tia sáng truyền qua hai môi trường lần lượt là 300 và 450. Chiết suất tỉ đối của môi trường tới với môi trường khúc xạ là

A:  n = 
[image: image86.wmf]2


B:  n = 2.

C:  n = 
[image: image87.wmf]2

/2.

D:  n = ½.

Đáp án đúng: A 

 Câu 52   ( Câu hỏi ngắn)

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A:  Hiện tượng khúc xạ luôn luôn xảy ra khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.

B:  Tia khúc xạ ở về phía bên kia của pháp tuyến với mặt phân cách hai môi trường tại điểm tới.

C:  Hiện tượng khúc xạ chỉ xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn.

D:  Góc khúc xạ có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng góc tới.

Đáp án đúng: D 

 Câu 53   ( Câu hỏi ngắn)

 Tia sáng mặt trời hợp với mặt nước một góc 300. Hãy xác định góc khúc xạ của các tia sáng đi vào trong nước. Biết chiết suất của nước là 4/3.

A:  220.

B:  40,50.

C:  300.

D:  600.

Đáp án đúng: B 

 Câu 54   ( Câu hỏi ngắn)

 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A:  Chiết suất tỉ đối của hai môi trường trong suốt đối với nhau bằng tỉ số các vận tốc ánh sáng trong hai môi trường đó.

B:  Chiết suất tỉ đối của hai môi trường trong suốt chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa trong suốt chứa tia tới bằng tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ.

C:  Chiết suất  tuyệt đối của thủy tinh bằng tỉ số vận tốc ánh sáng trong thủy tinh và vận tốc ánh sáng trong chân không.

D:  Ánh sáng chỉ phản xạ mà không khúc xạ khi gặp mặt phân cách môi trường có chiết suất tuyệt đối lớn với môi trường có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn.

Đáp án đúng: B 

 Câu 55   ( Câu hỏi ngắn)

Khi góc tới tăng 2 lần thì  góc khúc xạ

A:  tăng 2 lần.

B:  tăng 4 lần.

C:  tăng 
[image: image88.wmf]2

 lần.

D:  chưa đủ dữ kiện để xác định.

Đáp án đúng: D 

 Câu 56   ( Câu hỏi ngắn)

Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

A:  Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ hai tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

B:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.

C:  Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng không.

D:  Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

Đáp án đúng: D 

 Câu 57   ( Câu hỏi ngắn)

Chiết xuất tỉ đối của môi trường khúc xạ và môi trường tới là 
[image: image89.wmf]2

/2. Góc khúc xạ là 450. Tìm góc hợp bởi tia tới và tia khúc xạ.

A:  
[image: image90.wmf]a

 = 300
B:  
[image: image91.wmf]a

 = 50
C:  
[image: image92.wmf]a

 = 150
D:  
[image: image93.wmf]a

 = 450

Đáp án đúng: C 

 Câu 58   ( Câu hỏi ngắn)

Trong trường hợp nào ta có tỉ số giữa góc tới và góc khúc xạ là một hằng số?

A:  Khi góc tới và góc khúc xạ rất nhỏ.

B:  Khi chiết suất tỉ đối lớn hơn 1.

C:  Khi chiết suất tỉ đối nhỏ hơn 1.

D:  Khi góc tới và góc khúc xạ gần bằng nhau.

Đáp án đúng: A 

 Câu 59   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu tăng góc tới trong một giới hạn nào đó để vẫn có tia khúc xạ thì

A:  Góc khúc xạ tăng tỉ lệ thuận với góc tới.

B:  Góc khúc xạ tăng tỉ lệ thuận với sin góc tới.

C:  Sin góc khúc xạ tăng tỉ lệ thuận với góc tới.

D:  Sin góc khúc xạ tăng tỉ lệ thuận với sin góc tới.

Đáp án đúng: D 

 Câu 60   ( Câu hỏi ngắn)

Để vẽ được tia tới ứng với một tia khúc xạ đã biết, người ta phải:

A:  xác định góc khúc xạ.

B:  xác định mặt phẳng tới.

C:  xác định chiết suất tỉ đối các môi trường.

D:  xác định cả 3 yếu tố A, B, C.

Đáp án đúng: D 

 Câu 61   ( Câu hỏi ngắn)

Công thức nào về hiện tượng khúc xạ dưới dây không đúng.
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Đáp án đúng: B 

 Câu 62   ( Câu hỏi ngắn)

Chiết suất tỉ đối của môi trường tới với môi trường khúc xạ là

A:  tỉ số giữa sin góc khúc xạ và sin góc tới.

B:  tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối cuả môi trường khúc xạ và môi trường tới.

C:  tỉ số giữa vận tốc ánh sáng trong môi trường khúc xạ và môi trường tới.

D:  Một trong các cách xác định A, B, C.

Đáp án đúng: A 

 Câu 63   ( Câu hỏi ngắn)

Đặt mắt tại O để quan sát một vật đặt tại P. Giữa vật và mắt có một khối thủy tinh trong suốt (hình vẽ). 

[image: image99.wmf]
Hình ảnh mà mắt thấy được sẽ:

A:  nhỏ hơn vật.

B:  ngược chiều với vật.


C:  gần mắt hơn vật.                                     

D:  không có gì thay đổi.                                             

Đáp án đúng: C 

 Câu 64   ( Câu hỏi ngắn)

Đặt mắt nhìn một đồng xu ở trong chậu nước. Mắt sẽ thấy đồng xu ở vị trí nào trong hình vẽ. 

[image: image100.wmf]
A:  vị trí A.

B:  vị trí B


C:  vị trí C



D:  vị trí D                                                    

Đáp án đúng: B 

 Câu 65   ( Câu hỏi ngắn)

Khi tia sáng đi tới mặt phân cách của hai môi trường trong suốt thì:

A:  tia sáng chỉ bị phản xạ trở lại môi trường cũ.

B:  tia sáng chỉ bị khúc xạ vào môi trường mới.

C:  nếu tia sáng bị khúc xạ vào môi trường mới thì sẽ phải có một phần phản xạ trở lại môi trường cũ.

D:  nếu tia sáng bị phản xạ trở lại môi trường cũ thì sẽ phải có một phần phản xạ trở lại môi trường mới.

Đáp án đúng: C 

 Câu 66   ( Câu hỏi ngắn)

Chiết suất tỉ đối của thủy tinh với nước là 1,2 có nghĩa là

A:  tốc độ ánh sáng trong thủy tinh lớn gấp 1,2 lần trong nước.

B:  tốc độ ánh sáng trong nước lớn gấp 1,2 lần trong thủy tinh.

C:  tốc độ ánh sáng trong chân không lớn gấp 1,2 lần trong thủy tinh.

D:  tốc độ ánh sáng trong chân không lớn gấp 1,2 lần trong nước.

Đáp án đúng: B 

 Câu 67   ( Câu hỏi ngắn)

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là:

A:  chiết suất tỉ đối của chân không với môi trường đó.

B:  chiết suất tỉ đối của môi trường đó với chân không.

C:  tỉ số giữa tốc độ ánh sáng trong môi trường đó với trong không khí.

D:  tỉ số giữa tốc độ ánh sáng trong môi trường đó với chân không.

Đáp án đúng: B 

 Câu 68   ( Câu hỏi ngắn)

Nhận xét nào về chiết suất tuyệt đối của một môi trường là sai?

A:  Chiết suất tuyệt đối của mọi chất đều lớn hơn 1.

B:  Chiết suất tuyệt đối của không khí có thể coi bằng 1.

C:  Chất có Chiết suất tuyệt đối nhỏ chiết quang hơn chất có Chiết suất tuyệt đối lớn.

D:  Chiết suất tỉ đối của hai môi trường bằng tỉ số giữa Chiết suất tuyệt đối của hai môi trường.

Đáp án đúng: C 

 Câu 69   ( Câu hỏi ngắn)

Chiết suất tuyệt đối của thủy tinh là 1,33 có nghĩa là

A:  vận tốc ánh sáng trong thủy tinh lớn gấp 1,33 lần vận tốc ánh sáng trong chân không.

B:  vận tốc ánh sáng trong chân không lớn gấp 1,33 lần vận tốc ánh sáng trong thủy tinh.

C:  Khi ánh sáng truyền từ chân không vào thủy tinh thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới 1.33 lần.

D:  Khi ánh sáng truyền từ chân không vào thủy tinh thì góc tới lớn hơn góc khúc xạ1.33 lần.

Đáp án đúng: B 

 Câu 70   ( Câu hỏi ngắn)

Khi ánh sáng truyền từ thủy tinh (có chiết suất 1,5) vào nước (có chiết suất 4/3) thì tốc độ của nó thay đổi như thế nào?

A:  Bằng 8/9 lần tốc độ cũ.

B: Bằng 9/8 lần tốc độ cũ.

C: Bằng 2 lần tốc độ cũ.

D: Bằng 1/2 lần tốc độ cũ.

Đáp án đúng: B 

 Câu 71   ( Câu hỏi ngắn)

Tia sáng truyền trong châm không đến gặp mặt thoáng của một chất lỏng có chiết suất 
[image: image101.wmf]3

 thì cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới của nó là:

A:  i = 300.

B:  i = 600.

C:  i = 450.

D:  i = 150.

Đáp án đúng: B 

 Câu 72   ( Câu hỏi ngắn)

Ảnh của một điểm sáng qua mặt phân cách hai môi trường là 

A:  giao điểm của chùm tia khúc xạ cho bởi chùm tia tới từ điểm vật.

B:  giao điểm của chùm tia phản xạ cho bởi chùm tia tới từ điểm vật.

C:  giao điểm của chùm tia phản xạ với pháp tuyến mặt phân cách.

D:  giao điểm của chùm tia khúc xạ với pháp tuyến mặt phân cách.

Đáp án đúng: A 

 Câu 73   ( Câu hỏi ngắn)

Muốn vẽ ảnh của một điểm sáng qua mặt phân cách hai môi trường ta phải.

A:  vẽ một chùm tia tới từ vật rồi vẽ chùm tia khúc xạ cho  cắt nhau tại một điểm.

B:  vẽ hai tia tới từ vật rồi vẽ chùm tia khúc xạ cho cắt nhau tại một điểm.

C:  vẽ một tia tới từ vật rồi vẽ tia khúc xạ cho cắt pháp tuyến tại một điểm.

D:  vẽ một tia tới từ vật rồi vẽ  tia khúc xạ cho cắt tia tới tại một điểm.

Đáp án đúng: B 

 Câu 74   ( Câu hỏi ngắn)

Ảnh cảu vật qua mặt phân cách hai môi trường không có tính chất nào sau đây?

A:  Vật thật cho ảnh ảo, vật ảo cho ảnh thật.

B:  Vật và ảnh cùng nằm trong một môi trường.

C:  Vật luôn nằm cách xa mặt phân cách hai môi trường hơn ảnh.

D:  Vật thật nằm trong môi trường kém chiết quang hay chiết quang hơn đều cho ảnh ảo.

Đáp án đúng: C 

 Câu 75   ( Câu hỏi ngắn)

Muốn nhìn thấy ảnh của vật qua mặt phân cách hai môi trường thì

A:  mắt phải đặt trong môi trường khúc xạ và nhận chùm tia khúc xạ.

B:  mắt phải đặt trong không khí và nhận chùm tia khúc xạ.

C:  mắt phải đặt trong môi trường tới và nhận chùm tia tới.

D:  mắt phải đặt trong không khí và nhận chùm tia tới.

Đáp án đúng: A 

 Câu 76   ( Câu hỏi ngắn)

Mắt người và mắt cá ở hai vị trí đối xứng với nhau qua mặt nước, cách nhau 1,2m. Người thấy cá dường như cách mắt mình 1,05m. Hỏi cá sẽ thấy người dường như cách nó là bao nhiêu?

A:  0,6m.

B:  1,2m

C:  1,05m

D:  lớn hơn 1,2m

Đáp án đúng: D 

 Câu 77   ( Câu hỏi ngắn)

Công thức nào dưới đây xác định vị trí ảnh của điểm sáng qua mặt phân cách hai môi trường? Với OA và O’A là khoảng cách từ vật và ảnh đến mặt phân cách. n1, n2 là chiết suất môi trường tới và khúc xạ.

A:  n2. O’A = n1 . OA

B:  n2. OO’ = n1 . OA

C:  n1. O’A = n2 . OA

D:  n1. OO’ = n2 . OA.

Đáp án đúng: C 

 Câu 78   ( Câu hỏi ngắn)

Để hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra không cần điều kiện nào dưới đây?

A:  Tia sáng phải truyền tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt.

B:  Mặt phân cách hai môi trường phải là mặt phẳng.

C:  Tia khúc xạ phải nằm trong môi trường kém chiết quang hơn.

D:  Góc tới phải lớn hơn góc giới hạn.

Đáp án đúng: B 

 Câu 79   ( Câu hỏi ngắn)

Khi một tia sáng tryền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang thì

A:  luôn có đồng thời một phần tia bị phản xạ, một phần tia bị khúc xạ.

B:  luôn chỉ có tia khúc xạ, không có tia phản xạ.

C:  chỉ có tia phản xạ nếu góc tới thỏa một điều kiện nào đó.

D:  chỉ có tia khúc xạ nếu góc tới thỏa một điều kiện nào đó.

Đáp án đúng: C 

 Câu 80   ( Câu hỏi ngắn)

Nhận định nào sau đây về hiện tượng phản xạ toàn phần là đúng.

A:  Khi ánh sáng tới trong môi trường chiết quang hơn thì có phản xạ toàn phần.

B:  Khi có phản xạ toàn phần thì tia phản xạ không nằm trong mặt phẳng tới.

C:  Khi có phản xạ toàn phần thì ánh sáng không tuân theo nguyên lí thuận nghịch về chiều truyền.

D:  Khi góc tới bằng góc giới hạn thì ánh sáng không tuân theo nguyên lí thuận nghịch về chiều truyền.

Đáp án đúng: D 

 Câu 81   ( Câu hỏi ngắn)

Với cặp môi trường không khí và thủy tinh có chiết xuất 1,5 thì góc giới hạn là bao nhiêu?

A:  igh = 230.

B:  igh = 630.

C:  igh = 420.

D:  igh = 520.

Đáp án đúng: C 

 Câu 82   ( Câu hỏi ngắn)

Với cặp môi trường nước có chiết suất 4/3 và thủy tinh có chiết suất 1,5 thì góc giới hạn là bao nhiêu?

A:  igh = 230.

B:  igh = 630.

C:  igh = 480.

D:  igh = 520.

Đáp án đúng: B 

 Câu 83   ( Câu hỏi ngắn)

Cấu tạo của sợi quang không có yếu tố nào sau đây?

A:  Có hai lớp lõi và vỏ trong suốt.

B:  Lớp lõi phải có chiết suất lớn hơn lớp vỏ.

C:  Có tiết diện phải đủ lớn để ánh sáng có thể truyền qua.

D:  Có thể uốn cong được.

Đáp án đúng: C 

 Câu 84   ( Câu hỏi ngắn)

Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là.

A:  gương phẳng.

B:  cáp dẫn sáng trong nội soi.

C:  gương cầu.
                                             

D:  thấu kính.

Đáp án đúng: B 

 Câu 85   ( Câu hỏi ngắn)

Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu sáng từ 



A:  benzen vào nước.




                                 


B:   benzen vào thủy tinh flin.                                 

C:  nước vào thủy tinh flin.                                                        

D:  chân không vào thủy tinh flin.





Đáp án đúng: A 

 Câu 86   ( Câu hỏi ngắn)

Hình vẽ dưới đây biểu diễn các đường truyền của ánh sáng từ điểm M đến gặp mặt phẳng của khối thủy tinh hính bán trụ có chiết suất n = 1,5, sau đó truyền tiếp trong thủy tinh rồi nó ra ngoài không khí. C là tâm của mặt cầu. Tia nào trong số các tia sáng ở hình này đã bị vẽ sai? 
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A:  MAEFPN

B:  MCST.

C:  MBQR                                                           

D:  MDUV

Đáp án đúng: C 

 Câu 87   ( Câu hỏi ngắn)

Nguyên tắc hoạt động của sợi quang là:     

A:  hiện tượng phản xạ ánh sáng.                         

B:  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

C:  hiện tượng truyền thẳng ánh sáng.                                      

D:  hiện tượng phản xạ toàn phần ánh sáng.       

Đáp án đúng: D 

 Câu 88   ( Câu hỏi ngắn)

Tác dụng của sợi quang là:

A:  ống dẫn ánh sáng.

B:  ống truyền dữ liệu.

C:  ống dẫn hình ảnh.




D:  ống dẫn âm thanh.                

Đáp án đúng: A 

 Câu 89   ( Câu hỏi ngắn)

Hình vẽ dưới biểu diễn đường truyền của ánh sáng khi đi qua khối thủy tinh và khối nhựa. 

[image: image103.wmf]
Nhận xét nào sau đây là đúng?

A:  Nhựa có khả năng truyền ánh sáng tốt hơn thủy tinh.

B:  Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần đối với nhựa.

C:  Góc giới hạn phản xạ toàn phần của nhựa lớn hơn của thủy tinh.

D:  Góc giới hạn phản xạ toàn phần của nhựa nhỏ hơn của thủy tinh.

Đáp án đúng: D 

 Câu 90   ( Câu hỏi ngắn)

Ánh sáng đi từ trong thủy tinh ra ngoài không khí với góc khúc xạ là r. Đổ lên trên tấm thủy tinh một ít nước. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra.

A:  góc khúc xạ vào trong nước nhỏ hơn r.

B:  góc khúc xạ vào trong nước lớn hơn r.

C:  tia sáng bị khúc xạ vào trong nước rồi sẽ bị phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa nước và không khí.

D:  tia sáng bị phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa nước và tấm thủy tinh.

Đáp án đúng: A 

 Câu 91   ( Câu hỏi ngắn)

Một ngọn đèn đặt ở dưới chính giữa đáy một bể cá hình hộp chũ nhật. Ánh sáng của ngọn đèn chỉ hướng lên mặt nước. Xung quanh không có ánh  sáng. Đặt mắt vào dưới đáy bể cá thì sẽ thấy điều gì?

A:  Đáy bể cá hoàn toàn tối do không có ánh sáng chiếu tới.

B:  Toàn bộ bể cá đều sáng do ánh sáng bị phản xạ khi chiếu tới các phân tử nước.

C:  Chỉ một vùng đáy bể được chiếu sáng. Do các tia sáng bị phản xạ lại ở mặt phân cách giữa nước và không khí và xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

D:  Có một vùng đáy bể được chiếu sáng do ánh sáng bị phản xạ ở thành bể cá.

Đáp án đúng: B 

 Câu 92   ( Câu hỏi ngắn)

Ánh sáng đi từ trong nước ra ngoài không khí. Hình vẽ nào sau đây là không đúng.

[image: image104.wmf]
Đáp án: 

Hình vẽ A

 Câu 93   ( Câu hỏi ngắn)

Hình nào biểu diễn đúng đường đi của một tia sáng qua một khối thủy tinh có hai mặt phẳng song song đặt trong không khí?

[image: image105.wmf]
Đáp án: 

C đúng
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